
sở  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỞNG THPT ỨNG HÒA B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120/THPTƯHB Hà Nội, ngàv 01 tháng 10 năm 2021
QUYÉT ĐỊNH

về việc công khai cắt giảm tiết kiệm thêm chi thưòng xuyên ngân sách cấp 
Thành phố năm 2021 của Trường THPT ứng Hòa B

HIỆU TRUỒNG TRƯÒNG THPT ÚNG HÒA B

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
tài chính hướng dần sửa đôi bo sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC 
ngày 15/6/2017 về công khai công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, các to chức dược ngân sách nhà nước hồ trợ;

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/9/2017 của Bộ giáo dục 
về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đổi với đơn vị dự toán ngân 
sách, các tô chức được ngân sách nhà nước hô trợ;

Căn cứ quyết định số 1364/QĐ - SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Hà Nội về việc cắt giảm tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân 
sách cấp Thành phố năm 2021 cua trường THPT ú n g  Hòa B;

Xét đề nghị cua bộ phận kế toán nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai cắt giảm tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách 
cấp Thành phố năm 2021 của Trường TI 1PT Ung Hòa B (theo biếu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tô chức 

thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Sở Giáo dục và Đào tạo (đế báo cáo);
- Cổng thông tin điện tứ;
- Lưu.



Biêu sô 2
Đơn vị: Trưòng THPT ứng Hòa B 
Chuông: 422

ĐIỀU CHỈNH GIẢM D ự  TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-THPTƯHB ngày 1/10/2021 của Hiệu trưởng

Trường THPT ửng Hòa B)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT Nội dung Dự toán đưọc giao

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 83,413

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 83,413

Kinh phí nhiệm vụ thuòng xuyên 83,413

Cắt giảm tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân 
sách cấp Thành phố năm 2021

83,413



UBND THÀNH PHÓ HÀ NỘI 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Sỏ: 1364 ỌĐ-SGDĐT

QUYÉT ĐỊNH
v ề việc cắt giảm, tiết kiệm thêm 

chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2021

GIẢM DỐC SỞ GIẢO DỤC VẢ DÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định sổ 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/20 ì ổ cua UtìND 
thành phô Hà Nội vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tỏ 
chức của Sớ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Càn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư 
sổ 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cùa Bộ Tài chính quy định chi tiết và 
hướng dần thi hành một sổ điểu của Nghị định sô 163/20ỉ6/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ;

Cán cử Quyết định sổ 4089/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 cua UBND thành 
phô Hà Nội về việc cat giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cáp 
Thanh phô nám 2021;

Theo đê nghị cua Trương phòng Kê hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cắt giám, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách câp Thành 
phố năm 2021 đà giao dự toán cho các đem vị sư dụng ngân sách trực thuộc Sơ 
Giáo dục và Đào tạo. tổng số tiền là 49.322.000.000 đồng (Bằng chừ: Bon mươi 
chín ty, ha trảm hai mươi hai triệu đồng), chi tiết theo các phụ lục đính kèm.

Điều 2. c ăn cứ dự toán cắt giảm, tiết kiệm thêm năm 2021, Thu trương 
các đơn vị có tên tại Điều 1 có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước giao dịch đê thực 
hiện và tô chức thực hiện dự toán còn lại theo đúng quy dính cua Luật Ngân 
sách nhà nước.

Diều 3. Quyôt định nay có hiệu lực kè từ ngay ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng liên quan thuộc Sơ Giáo dục và Đào tạo, 

Thu trường các đon vị có tên tại Điêu 1 chịu trách nhiệm thi hành Ọuyêt định nàv.
'Soi nltận:

-  Nhu Diều 3;
- Sơ Tài chính;
- KBNN Thành phố;
- KBNN nơi ttiao dịch
(gin qua đơn vị sư dụng ngàn sách);
- Đ. c (iiam đốc Sơ:
- I ưu: V í . KHTC.

< -< cV'S.

CỘNG HÒA XẢ HỘI c  
Độc lập - Tự

ƯU1  o u  v n a u  U U Lrvy UU1 oư
va Đào tạọ 
Thành phố Hà Nội 
vanthu_sogddt@han

|2ỊT14:43:26.559099ptiu&oo

Hà Nội, ngày 22 thủng 9 năm 2021
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Chia ra

1 )ự toán nãiiì 
3021 tiết kiệm

Dự toán năm 2021 căt giâm
- Chi quân ly hành chính: Kinh phi không thực hiện d ie độ tự chu
- Chi sự nghiệp giáo dục - dào tạo và dạv nghe Kinh phi nhiệm vụ không thướng xuyên.

thêm chi khát Chi nghiệp vụ

Tỏng dự toan càt 
giám, net k iệ m  

thêm

- Chi quản lý Chia ra

sồ TT Tôn đơn Vị
hanh chinh. Kinh 
phi thực hiện chế 

<!ộ lự chủ 
Chi sự niỉhiệp 

giao dục - đáo tạo 
vã dạy nghe: Kinh 

phí nhiệm vụ 
thướng xuvẽn.

l òng cộng
ĩ ỏng sỏ

Hỏ trự cán bọ 
làm công tác 

cõng nghệ thông 
1 in: Các khoan 
du  nghiệp vụ 

ngành giao dục

Ngluộp vụ chuyên môn ngành 
nó chức thi Giáo viên giói, 
học sinh giói, hội thảo tập 

huiin chuyên de các câp học. 
cóng tác thanh kiếm tra hoạt 
dộng chuyên mòn, các hoat 
dộng vãn nghệ, thẻ dục thê 
thao trong nhả trường....)

Èriòn khai kẽ hoạch 
dạy vá họe ngoại ngừ 
(rong các trương phó 

thong. TTGDNN- 
í.iL) 1 X trẽn dịu hán 
thành phô 1 lã Nội

Kinh phi dao 
tạo. bôi dường 

viên chức

Kinh phi mua 
săm (có danh 

mục dinh 
kèm)

A » 1 2-3 2 3-4+8+9 4 5 -6 -7 5 6 7 8 9
i ó n c ; s ỏ 4 9 .4 2 2 .0 0 0 1 8 .1 4 4 .0 0 0 4 1 .1 8 8 .0 0 0 2 4 .6 8 7 .0 0 0 1 0 4 .0 0 0 9 0 0 .0 0 0 2 4 .6 8 4 .0 0 0 9 6 7 .0 0 0 5 .5 4 4 .0 0 0

C h ia  r a :

Q u á n  lý n h à  n ư ử c 4 9 1 .0 0 0 4 1 8 .0 0 0 1 7 4 .0 0 0 1 0 3 .0 0 0 1 0 4 .0 0 0 - - - 7 0 .0 0 0

Sụ n g h i ệ p  G iá o  đ ụ c  v à  D à o  tạ o 4 8 .0 4 1 .0 0 0 1 7 .8 1 6 .0 0 0 4 1 .0 1 5 .0 0 0 2 4 .5 8 4 .0 0 0 - 9 0 0 .0 0 0 2 4 .6 8 4 .0 0 0 9 6 7 .0 0 0 5 .4 6 4 .0 0 0

C ộ n g  L o ạ i  3 4 0  K h o á n  341 4 9 1 .0 0 0 4 1 8 .0 0 0 1 7 4 .0 0 0 1 0 3 .0 0 0 1 0 4 .0 0 0 - - - 7 0 .0 0 0

I Vãn phong Na Giáo dục và Dào tạo 491.000 318.000 i 73.000 1 0 3 .0 0 0 103.000 70.000
C ộ n g  L o ạ i  07(1 K h o á n  0 7 2 2 6 9 .1 1 8 2 6 9 .1 1 8 - - - - - - -

1 1 rương lieu học Binh Minh 73.953 73.95.3 - -
larivut’ PTCS Nttuycn Đinh Chiêu 129 1)00 129.000 - •

'5 1 rướm: PTC s Xã Đàn 66 Ị 65 66.165
C ô n g  L o ạ i  0 7 0  K h o á n  0 7 4 4 6 .4 9 6 .1 6 2 1 7 .3 4 8 .1 6 2 2 9 .1 4 8 .0 0 0 2 .4 .6 8 4 .0 0 0 - - 2 4 .6 8 4 .0 0 0 - 5 .4 6 4 .0 0 0

) Trương THPT Đổng Oa 88 '• 1 1 8 8 .7 1 1 - %.
2 1 ruling THPT Kim Lien 134 085 1 10 .9 8 5 2 4 .0 0 0 - 2 4 .0 0 0
■Ị Trướng THPT Lé Quỷ Đòn - Đông Đa 141.142 141 142 -
4 TrưórntỊ 'I HPT Quanạ Trung - Oông Oa 8 0  342 8 0  2 42 -
5 Trưởng THI’ĩ  Vân Nội 198 164 1 9 8 .1 6 4 -
6 Trương THPT C ô Loa 219.151 2 1 9 .1 5 1 -
7 Trướng THPT Liên Hà 240.096 2 4 0 .0 9 6 - -
X Trướng THPT Đ óm ? Anh 47 19(1 4 7 .1 9 0 - -
9 Tailing THPT S ót Sơn 204 988 20.4.988 - -
10 ! rương THPT Kim Anh ị IX 499 1 18.499 -

......
-

11 i ! ti'Vug 1 MPT Trung Giã ị 98 259 198.259
i : i using  ỉ H O T Oa Phúc ỉ 34 N90 ; 04,890 -



Cilia r a
.....

Dự toàn nám 
202 ] tiết kiệm

Dụ toán Iiâ:ii dC
- Chi quan K bar.
- Chi NU tiahiẹp .-

cut giam
: chinh Kinh phi không thực hiện chè độ lự chu.
ào due - dáo tạo V a dạy nghé Kinh phỉ nhiệm vụ không thưởng vuven.

them d u  khác Chi nghiệp v ụ

Tỏng dự toan eat 
giám, tiết kiẹm 

thêm

- Chi quan lý Chia ra

So n Ten đan Vt
hanh chinh: Kinh 
phi (hực hiện chó 

dậ tự chù.
- Chi sự nghiệp 

giáo dục - dao tạo 
vá dạv nghề: Kinh 

phí nhiệm vụ 
thướnạ xuycn.

1 ông cộng
Tỏng số

\ ỉ ồ trợ cán bọ 
lãm cõng tác 

cõng nghệ ihỏnẹ 
tin; Các khoán 
du  nghiệp vụ 

ngành giáo dục

Nghiệp vụ chuyên môn ngành 
(tó chức thi Giáo viên gioi 
học sinh gioi, hỏi thào tập 

huân chu vén đẽ các cáp lun . 
vỏng tàc thanh kíém tra hoạt 
dộng chu vẻn món. các hoa! 
động v ã n  nghệ, the dục thè 
thao trong nha trường.. . )

Trién khai Ké hoạch 
dạy va học ngoai ngứ 
trong các trireme, phô 

thong. TTGDNN- 
(lỉ.) 1 X lien dịa ban 
thành phố Ha Nội

Kinh phi dào 
tạo, bồi dường 

viên chúc

Kinh phi mua 
săm (cỏ danh 

mục dinh 
kẽm)

A B 1=2 ’ 3 1 4 -8 -9 4 5 16 7 5 6
*7 8 Ọ

13 hưừm ỉ TI 1PT I ran Phú - lloãn Kicm 109.246 109.246 -
M Tnròrng I'l IPX Việt Đức 194.299 194.299 - -
15 Trướng [HPT Chu Văn An 221 470 221.470 - -
1ft TnrưnuTH PTTáy Hồ 152.226 152.226 - -
17 rrường THPT Phan Dinh Phùm: 1.366.687 87.687 1,279 000 - 1.279.000
18 Trưừntì THPT Phạm Hồng Thái 674 63 67.163 - -
IV ỉ rường THPT Nguvén Trải - Ba Dinh 109.641 109.641 -
20 Truông THPT chuyên Há Nội-Amstcrdam 567 175 543.175 24 00(1 - 24.000
21 T raim í THPT Trần Hung Dạo - 1 hanh Xuân 141 546 141.546 -

22 Trương Tí IPT Nhãn Chinh 92.13') 92.139 - -

23 TnrờiUĩTHPT Yên Hoả 159 660 159.660 - -

2-1 Trương THPT V i ệ t  Nam - Ba Lan 98.853 98.853 -
25 Trường THPT Ngọc Hỏi 162.54ft 162.546 - -
2ft TrưtYniỉ THPT Hoàng Vàn 1 lui 115.103 115.103 -
27 Trường THPT Ngô 1 hì Nhậm 191 467 191.467 -
28 Trường THPT Thăng 1 ong 1 12.726 1 12.726 - -
79 Trướng THPT Doản Kêt - Hai lia 1 tưng 126.063 126.063 ..... ị  ......... ■
30 4 ruimg THPT Trần N h ã n  1 óm: 127.419 127.419
31 Trường THPT Trương Định 155 499 155.499 - -
32 Trương THPT Cao Bá Quá! - (lia Làm 170.977 170.977 -
3 3 Trường THPT Yẽn V iên 1 12.817 1 12.817 %.

34 Truông THPT Dươnụ Xá 210.451 210.451
35 Trường TMPT Nguyền Vãn Cư 197.967 197.967 -
3 f t Trướng THPT Nguyen Ciía Thiêu 127,366 127.366 - -

37 Trường THPT L ý  Thường Kiệt 88.248 88.248 -

38 Trường THPT Nguvên Thị Minh Khai 177 001 177.001 - -

39 Trường THPT Xuân Đinh 98.164 98.164 - -

40 Trướng THPT Đại Mỗ 196,228 196.228 -

41 Trườn e  (HPT Thượng C á i 125.358 125.358 -

4 2 T r ư ờ n g  ĩ HPT X u â n  G i a n g 1 3 4 . 8 2 3 134.823 -

4 • T r u i  mg THPT Minh Phu 1 8 4  2 1 9 184.219 -



( Tua l a

Dụ loàn nam 
202 1 tiết kicm

Dự mán nam ’03 1 cãl giam
( lu quan l\ hãnh chinh: Kinh phí không thực hiện chó dọ in chu.
Chi sụ nglucp giáo due - dào tạo vá dạy nghe Kinh phi nhiệm vụ không thường \tivcn

thòm chi khác ( lu nghiệp V ụ
- Clu quan l y Chia ra

So TT 10!1 dim vj
1  one dự toàn cãi 
giam, liét kiệm 

thêm

hanh chính Kinh 
phi thực hiện chc 

dộ tự chu 
- Chi sự nghiệp 

giáo due - dao tạo 
vã dạv nghe Kinh 

phí nhiệm vụ 
thương xu vón

Tông cộng
Tông sô

ỉ lỗ trợ cán hộ 
lãm cõng tae 

công nghẹ thòng 
tin; Các khoan 
clu nghiệp vụ 

ngành giao dục

Nghiệp v ụ  chuyên môn nganh 
H Ô  chức 1 hi (iíáo viên giói, 
học sinh gioi. hội thào tập 

huân chuyên dê các cáp học 
cóng tác thanh kiêm tra hoạt 
dộng chuyên mòn. các hoai 
dóng v ãn nghệ, the dục thê 
thao trong nhá trượng__)

ĩrién khai Kẽ hoạch 
đạv v à  học ngoại ugừ 
trong các trương phô 

thòng. TTGDNN- 
CÌDTX trên dịa ban 
thành phô Hà NỘI

Kinh phi dào 
tạo, hôi dưỡtiị! 

viên chúc

Kinh phi mua 
xàm (có danh 

mục đính 
kẽm)

A R 1 2 3 1 3 4*8*9 4 > ‘6*7 5 6 7 8 9

44 ĩm ím ạ TI 1PT Cáu Giắỵ 112.374 1 1 2 374 - -
45 Trường THPT Trung Văn 32.558 33 558 -
46 Trường TilPT Mé Linh 74.4X6 74 486 - -
47 Tnrỡne IHPT l ự Lạp 48 373 48.373 - -
48 Trường TKPT Quarm Minh 85 920 85.920 - -
49 Trườtiạ Ti lPT Tiến Thịnh 120 915 120.915 -
50 Trưởng Tỉ ỈPT Tiền Phone 106.278 106.278 -
51 Trưóme TIỈPT Yên Lãng 105.896 105.896 -
52 Trườne TI IPT Lẽ Qu\ Đôn - Hả Done 46 03 1 46031 - -
53 Trường THPT chuyên Nguyen Huệ 437.613 4 37 613 - -
54 Trireme TI IPT Quang Trunc * Hà Đông 134.438 1.34 438 - -
55 Trưõr.tì THPT Trấn Hưtiiỉ Đạo - Ha Đòng 120.1 >9 X 1 20.098 - -
56 Trườn e THPT Sun i iv 174.827 1 74 827 -
57 TrưOmu THPT Time Thiện 1 10.842 110 892 - -
58 Trưõniỉ TIIPT Xuân Khanh 48.789 48 789 -
59 Trương THPT Ba Vi 197 .42 ' 197 433 - -
60 Trườne TI IPX Hat Hạt 164 91 ! 92.914 72.000 72.000

61 Trườn ụ ỉ 1IPT Ngỏ Quyền - Ba V i 164.048 164.048 -
62 Truông THPT Quàng Oai 99.234 99.274 - -
63 Truơna phó thông Dãn tột nội trú 404.651 404.651 - -
64 Trưtme T11PT Phút Thọ 187.049 1X7.049 - %.

65 Trườn tí THPT Ngọc Tào 165.464 165 464 -
66 Truông THPT Ván Cốc 143.889 143.8X9 -
67 Trựờng 1 HP ĩ Đan Pliượna 145.818 145 818 -
68 Trướng THPT Hồng Thái 164.238. ! 64.238 - -
69 Trưởng THP I l ân Lap 177.025 177 025 - -
70 Trướng THPT Thach Thất 145 700 145 700 -
71 TrướnaTH PT Phúng Khấc Khoan-T Thắt 172.20 172.213 - -
72 Trướng THPT Hai Ba Trưng - Thạch Thắt 153 352 1 53.352 - -
75 Trường THPT Bãc Lương. Stm 198.050 1 9K 050 -
/ 4 Truông TiíPT Hoai Dire A U I . 1 36 m  n o



i ỉu., ra

í )ụ toan nám 
2021 net kiệm

Dụ loan nãni 2021 cá: giam 
( Tu quan K hanh chinh Kinh pin không íhưc hiện chè 
( lu Nự nghiệp giáo dục dào lạn \a  da> nghe: Kinh pl

dọ ụr chu.
1 nhiệm vụ không thường xuyên.

í hôm chi khác Chi nghiệp vụ
- Chi quán lý Chia ra

Số I I Ton dơn vị
1 ong dự toán car 
giam, tiéi kiệm 

them

hanh chinh Kinh 
phí thực hiện chõ 

độ tư chú 
- Chi sự nghiệp 

giáo due - đao tạo 
va dạy nghe: Kình 

phi nhiệm vụ 
thướng xuyên.

l óng cộng
Tông sô

1 in trợ cán hộ 
lam cóng tác 

công nghẹ thông 
tin. Các khoán 
chi nghiệp vụ 

nganiì giáo dục

Ngluộp vụ chuyên môn ngành 
(lõ chưc thi (ìiáo viên giỏi, 
học sinh gioi, hội tháo tập 

huản chuyên de các cáp học. 
cóng tãr thanh kiếm tra hoạt 
dộng chu ven món. các hoat 
dộng ván nghệ, the dục thề 
ihao trong nhà trường,...)

Tnen khai ke hoach 
dạy vã hiK ngoại ngữ 
trong các trương phó 

thong. TTGDNN 
CìDT.X trên dia bân 
thành phô 1 la N Ô I

Kinh phi dao 
tạo. bồi dưỡng 

viên chức

Kinh phí mua 
sàm (có danh 

mục đính 
kem)

A B 1 2! 3 ? 3 4 1 8 19 4 516*7 5 6 7 8 9
75 Trướng TilPT Hoài Dức B 124.677 124.677 - -

76 Trường T1IPT Vạn Xuân - Hoài Đức 1 87.47’' 157.473 -
7  ~Ị 1 rường 1 HP 1 Quồc Oai 59.? 19 59.519 -

7 X 1 m im e 1 HP I Minh Khai - Quốc Oai 161 800 161 809 - -
79 1 rường THPT Cao Bá Quàt - Quốc Oai 172.417 172.417 - -

80 Trướng THPT Chươnu Mỹ A 03.347 93.347 - -
81 Trường THPT Chương M ỹ  f ì 208.374 208.374 - -

82 1 mờnưTliPT Chúc Dộng 174.397 174,397 -
....

8 3 T n r ơ n ụ  T I  I P X  X u á n  M a i 5 4 . 4 . 8 2 5 4 . 4 5 2

8 4 T r ư ờ n g  T I  I P T  T h a n h  O a i  A 1 6 8 , 7 5 7 1 6 8 . 7 5 7
. . .

-

8 5 T r ư ờ n g  T I  I P X  T h a n h  ( ) a i  B 1 7 3 . 5 6 0 1 7 3 . 5 6 0 -
. ....

8 6 ! r ư ờ n g  i H P T  N g u v ề n  Ị ) u  - T h a n h  O a i 18  1 . 0 2 8 1 8 1  0 2 5

8 7 I ' r ư ơ i U i  T H P T  T h ư ơ n g  T í n 1 1 8 . 5 3 4 1 1 8 . 5 3 4 -

X K T r ư ơ n g  T H P T  T ỏ  H iệ u  -  T h ư ơ n g  T i n 1 6 6 . 4 2 2 1 6 6 . 4 2 2 - -
8 9 T r ư ớ n g  T I i P T  N g u y ề n  T r à i  -  T h ư ờ n g  T i n ! Ỉ 4  2 0 8 1 3 4 . 2 0 8 -

0 0 ỉ r ư ờ n g  i H P  ì  V â n  ỉ à o 1 5 7 . 4 8 7 1 5 7 , 4 8 7 -
0 1 1 r ư ơ n g  T H P T  L y  T ư  T ấ n 1 4 0 . 6 8 3 1 4 0 . 6 8 3 - -

0 2 T r ư . m t i T H P T  MỸ Đ ứ c  A 1 1 6  3 7 0 ! 1 6 . 3 7 9 - -

0 3 T r ư ờ n g  T H P T  Mỳ D ử c  B 1 5 7 . 1 3 4 1 5 7 . 1 3 4 -

0 4 ! r ư ờ n g  T H P T  M v  D í r c  c 6 6 . 6 1 0 6 6  6 1 0 -
0 5 T r ư ở n g  T H P T  H ự p  T h a n h 1 1 3 . 4 8 3 1 1 3 . 4 8 3 -

% .

0(> T r ư o i i ị i  T H P T  ú  n u  H o á  A 6 4  6 8 1 6 4 . 6 , 8 1 -

0 7 1 r ư ó n u  T H P Ì  ú  lit! H i m  B 8 3 . 4 1  5 8 . 3 . 4 1 3 -

9 8 T r ư ờ n u  1 H P T  D ạ i  C ư ở n e 4 0  r  1 4 0 . 1 7 1 •

9 9 I n i ớ m ;  I H P  I l ư u  H o à n g 5 2  6 0 4 5 2 . 6 0 4 -
1 0 0 1 r ư ơ n g  ỉ H P T  T r ầ n  Đ à n g  N i n h 1 0 2 . 8 8 8 1 0 2 . 8 8 8 -

. . . . .

1 0 1 T r ư ứ n a  T H P T  P h ù  X u y ê n  A 1 3 2 . 7 4 3 1 3 2 . 7 4 3 -

1 0 2 T r ư à n u  T H P T  P h ú  X u y ê n  B 1 2 7 . 3 0 3 1 2 7 . 3 9 3 - .

1 0 3 T r ư ứ n i ỉ  T H P T  Đ ỏ n g  Ọ i i a n 1 7 4 . 3 1 8 1 7 4 . 3 1 8 - -

1 0 4 T r ư ờ n g  T H P T  T ả n  D á n 1 7 2 . 9 5 9 1 7 2  9 5 9 - -

: 0 5 T r u o n g  T i i P T  D . v  r i ũ m ụ  T o n g Ọ ì i  ự ) o 3 0 1 . 3 0 6



( Tua ra

Dụ loan nám 
2ur i nét kiệm

Dự loan nam 2<)2 1 cat giám
Chi quan K hanh chinh: Kinh phi không thực hiện chè do tự chu.

- Chi S Ư  nghiệp giao dục - dao tạo va dạy nghé Kinh phi nhiệm vụ không thường xuyên
(hóm cht khác ( ' h ì  nghiệp V ụ

- Chi quan iv c'hia ra

So I T Tén đon V !

1 ỏng dự toán cãt 
giảm, tiét kiệm 

thém

hãnh chinh: Kinh 
phi (hực hiện chê 

độ tự chu.
- Chi sự nghiệp 

giáo dục - đáo tạo 
và dạy nghe: Kinh 

phi nhiệm vụ 
thường xuyên

1ôngcộnụ 1 ông số

ỉ lồ trợ cán bộ 
lam cổng tác 

cõng nglìệ thông 
tin; Các khoản 
chi nghiệp vụ 

ngành giáo dục

Nghiệp v ụ  chuvon mòn ngành 
(tó chúc thi Giàu V lén gioi, 
hoc sinh gioi, hội tháo tập 

huân chuyên dê các cáp học. 
công tác thanh kiêm tra hoạt 
động chuyên môn. các hoai 
dộng vàn nghệ, thé due the 
thao trong nhà trưưng. . }

í nen khai Ke hoạch 
dạv va học ngoại ngữ 
trong các trướng pho 

thong. TTGDNN 
( i l ) ỉ X trén dịa bản 
thành phố Hà NÚI

Kinh phì (lao 
tạo. bói dường 

viên chức

Kinh phí mua 
sảm (cỏ danh 

mục đinh 
kẽm)

A B 1 2 d 9 3=4 í 8<9 4=5*6-7 5 6 7 8 9

106 Trướng THPT Thạch Bàn 186.786 186.786 - -

HP Tnrứng THPT Lè Lợi 508 181 284.181 24.000 - 24.000

urn 1 rương THP'i Minh Quang 162 909 152 909
109 Trướng THPT Phúc Lợi 227.767 227.767
1 10 Trường THPT Dông Mỹ 260.750 260.750 - -
111 TnròmgTHPT Xuân Phương 249.649 249.649 - -

1 12 T ruòneTH PT Phan Huy Chứ - ỌuẲc Oai 295.503 295.503 - -
1 IT Timing TI ỉPT Nguyen Quốc 1 rinh 266.627 266.627 -
1 14 Trường THPT 1 loài Đức c 159.994 159.994 - >

1 15 T r ư ờ n g  THPT K h ư ơ n g  Đinh 6 6 .2 1 7 6 6 .2 1 7 - -
! 1 (* Sớ Giáo d u e  và Đào tạo 27 725.000 27.725.000 23.684.000 23.684.000 4.041.000

C ộ n g  L o ạ i  0 7 0  K h o ả n  0 8 5 i . 165.72(1 1 9 8 .7 2 0 9 6 7 .0 0 0 - - - 9 6 7 .0 0 0 -
Trường Bói dường Cân bộ ( náo dục Ha NỘI 1.165.720 198.720 96*' ( »00 967 000

C ô n g  L o ạ i  0 7 0  K h o a n  0 9 8 9 0 0 .0 0 0 - 9 0 0 .0 0 0 9 0 0 .0 0 0 - 9 0 0 .0 0 0 - - -
1 Sớ ( ì ì áo dục và nào lạo 900.000 900.000 900.000 900.000



DANH MỤC MƯA SẮM CẮT GIẢM LÀN 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định sổ 1364 /QĐ-SGDĐT ngàv 22 tháng 9 năm 202ỉ của Sở GDĐT Hà Nội)

STT Nội dung
Đon vị 

tính
Số lưọng 
cắt giảm

Kinh phí cắt 
giảm (triệu 

đồng)

Tổng số 5.534

1 Chi quản lý hành chính 70

* M ua tại Văn ph ò n g  Sở: Điêu hỏa nhiệt độ (36.000 BTLÌ) bộ 2

2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.464

A
Mua tại S ở  Giáo dục và Đ ào tạo: Năng cấp, tăng cường cơ sớ 
vật chất, trang thiết bị can thiết đáp ứng yêu cầu ứng dụng công 
nghệ thông tin

4.04  ỉ

Máy chiếu cho phòng học ứng dụng công nghệ chiếc 115

Màn chiếu cho phòng học ímg dụng cóng nghệ chiếc 115

Máv tính đẽ bàn giáo viên cho phòng học ứng dụng công nghệ bộ 53

Loa hộp cho phòng học ứng dụng công nghệ chiếc 212

Micro không dày cho phòng học ứng dụng công nghệ (gom tay 
cam micro và thiết bị thu tin hiệu)

đỏi 106

Tảng âm cho phòng học ững dụng công nghệ chiêc 53

Tù Rack đimg thiết bị cho phòng học ứng dụng cóng nghệ chiếc 53

Phụ kiện và công lắp đặt cho phòng học ứng dụng công nghệ phòng 53

A T H P T B ất Bạt 72

Bàn ghế học sinh cho phòng Tin học bộ 24

A THPT Lê Lợi 24

Bàn ghé học sinh cho phỏng Am nhạc (loại 1 cho ngồi) chiếc 24

* TH PT Phan Đình P hù ng 1.279

Bàn ghế học sinh cho phòng Ảm nhạc (loại 1 cho ngoi) chiếc 24

* Khu nhà bếp, nhà ăn

Hệ thống cấp nước sạch cho khu bép ăn (bao gồm cả máy lọc 
nước)

hệ thống 1

Hệ thõng hút mùi bếp cho khu bếp ân hệ thông 1

* Loại bếp dùng ga, bép từ

Bếp từ đôi hoặc bếp ga công nghiệp cho khu bếp ăn bộ 2

T^
-



STT Nội dung
Đơn vị 

tính
Số hrọTig 
cắt giảm

Kinh phí cắt 
giảm (triệu 

đồng)

Bep từ đơn hoặc bếp ga công nghiệp cho khu bếp ăn chỉêc 2

Bếp hầm từ đôi cho khu bếp ăn bộ 2

Tủ cơm ga hoặc điện cho khu bếp ăn (loại 100 kg) chiếc ỉ

* Thiết bị nhà bếp khác

Máy sấy bát cho khu bếp ăn chiếc 2

Tủ, giá kệ đê bát và xoong nồi cho khu bếp ăn chiếc 2

Bàn chia thức ăn, giao nhận thực phẩm cho khu bép ăn chiếc 2

Nỗi phi 28 inox cho khu bếp ăn chiếc 3

Noi nhôm 50 lít cho khu bếp ăn chiếc 3

Nồi nhôm 80 lít cho khu bếp ăn chiếc 3

Cân 60 kg cho phòng Y tế chiếc 1

Cân ỉ 00 kg cho phòng Y tể chiếc ỉ

Bình ủ nước nóng inox cho khu bếp ăn chiếc 3

Khay inox cho khu bếp ăn chiếc 500

Tù lạnh lưu mau tlịực phẩm cho khu bếp ăn chiếc 1
i

Bàn ăn cơm Inox cho khu bếp ăn chiếc 75

Ghế ăn cơm cho khu bếp ăn chiếc 500

Chậu rửa bát công nghiệp cho khu bếp ân chiếc 3

Điều hòa nhiệt độ (18.000 BTU) bộ 6

iĩ THPT Kim Liên 24

Bàn ghế học sinh cho phòng Âm nhạc (loại 1 cho ngồi) chiếc 24

* THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam 24

Bàn ghế học sinh cho phòng Ảm nhạc (loại 1 chỗ ngồi) chiếc 24




